
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 16/92 ngõ 254, phố Minh Khai, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

07/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NINH THUẬN

0107948446

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê xe có động cơ 7710(Chính)

2. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

3. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

4. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

5. Bán buôn gạo 4631

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
NINH THUẬN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NINH THUAN TRADING DEVELOPMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01299186666
Email:

Fax:
Website:
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6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc ; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê ;
 - Trộn chè và chất phụ gia ;
 - Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm ;
 - Sản xuất súp và nước xuýt ;
 - Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn ; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc ; 
- Sản xuất giấm ;
 - Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo ;
 - Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza.
 - Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã) ;
 - Sản xuất men bia ;
 - Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm ; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ 
; - Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng ; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt ; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo.

1079

7. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

12. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: 
- Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; 
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.

5629
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13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

15. Bán buôn đồ uống 4633

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

20. Đại lý du lịch 7911

21. Điều hành tua du lịch 7912

22. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

25. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải bộ, 
vận tải đường thủy nội địa;
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần;
- Hoạt động liên quan khác như lấy mẫu, cân hàng hoá...liên 
quan đến vận tải.

5229

27. Bán buôn thực phẩm 4632

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh (trừ những mặt hàng thuộc danh mục cấm, tạm dừng 
xuất nhập khẩu) (theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 
187/2013/NĐ-CP)

8299

30. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác 4513

31. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

32. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

33. Bán mô tô, xe máy 4541

34. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

35. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
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36. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý;
- Môi giới thương mại (Theo Điều 150 Luật Thương mại)

4610

37. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý; 
- Bán buôn các sản phẩm khác chưa được phân vào đâu

4669

38. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm (theo Điều 10 Luật Dược),
- Bán lẻ trang thiết bị y tế trong các cửa hàng chuyên doanh 
(Theo quy định của Mục 1 chương V Nghị Định số 
36/2016/NĐ-CP)
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

39. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

40. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ 
mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người); 
- Bán buôn trang thiết bị y tế (Theo quy định của Mục 1 
chương V Nghị Định số 36/2016/NĐ-CP)
- Doanh nghiệp bán buôn Thuốc (theo Điều 10 Luật Dược)

4649
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1.000.000.000 VNĐ

41. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ thực phẩm khác chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh như: cà phê bột, cà phê hoà tan, chè...
- Bán lẻ thực phẩm chức năng (Theo luật an toàn thực phẩm 
năm 2010)

4722

42. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

43. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

44. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

45. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

46. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

47. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

48. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

49. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

50. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

51. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

52. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

53. Sản xuất đường 1072

54. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

55. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

56. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Một tỷ đồng
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 VŨ LÊ HUY Nhà 12-P403 TT Bộ 
lao động TBXH, 
Phường Chương 
Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 60,000 001087015907

2 ĐỖ THÀNH 
ĐẠT

Số 6, phố Đồng Nhân, 
Phường Đồng Nhân, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 013096571

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001087015907
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà 12-P403 TT Bộ lao động TBXH, Phường Chương 
Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà 12-P403 TT Bộ lao động TBXH, Phường Chương Dương, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ LÊ HUY Nam

28/07/1987 Kinh Việt Nam

14/11/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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